
 

Phụ lục II 

Danh sách khen thưởng cấp Nhà nước  

(Kèm theo Công văn số        /SNV-TĐKT ngày     /     /2024 của Sở Nội vụ) 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

1 Văn phòng Tỉnh ủy  
Cờ thi đua của Chính phủ 807 ngày 01/7/2019 

 
Cờ thi đua của Chính phủ 1026 ngày 24/9/2024 

1.1 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa 

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy 

  

Huân chương LĐ hạng Nhì 2261 ngày 22/12/2020  

Bằng khen TTg CP 1098 ngày 20/9/2023 

KT chuyên 

đề 

PTKTXH 

Bằng khen TTg CP 1033 ngày 24/9/2024 
KT Chuyên 

đề  

1.2 Ông Trần Quốc Toản 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh 
Huân chương LĐ hạng Ba 1966 ngày 13/11/2019  

1.3 Ông Nguyễn Văn Hách Phó Chánh VP Tỉnh ủy Bằng khen TTg CP 935 ngày 07/8/2023  

2 Ban Nội chính Tỉnh ủy     

2.1 Ông Đặng Ngọc Quỳnh Trưởng Ban Huân chương LĐ hạng Nhì 1316 ngày 30/7/2018  

2.2 Ông Lương Anh Tuấn Phó trưởng Ban  Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy     

3.1 Ông Phạm Văn Khuê  Trưởng Ban Bằng khen TTg CP 962 ngày 16/6/2021 KT bầu cử 

3.2 Ông Phạm Văn Nghệ Phó trưởng Ban  Bằng khen TTg CP 1378 ngày 08/9/2020  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

4 UBKT Tỉnh ủy  Huân chương Độc lập hạng Nhì 1.413 ngày 21/11/2023  

4.1 Ông Lê Quang Hòa Chủ nhiệm 

Bằng khen TTg CP 1378 ngày 08/9/2020  

Bằng khen TTg CP 962 ngày 16/6/2021 KT bầu cử 

Chiến sĩ thi đua toàn quốc 1687 ngày 26/12/2023  

4.2 Ông Doãn Trung Phúc Phó Chủ nhiệm Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

4.3 Ông Bùi Tiến Duy Phó Chủ nhiệm Bằng khen TTg CP 935 ngày 07/8/2023  

5 Ban Dân vận Tỉnh uỷ  Huân chương LĐ hạng Ba 2038 ngày 14/9/2015  

 Bà Quách Thị Hương Trưởng Ban 

Bằng khen TTg CP 1378 ngày 08/9/2020  

Bằng khen TTg CP 427 ngày 21/4/2023 
KT chuyên 

đề 

6 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
Huân chương LĐ hạng Nhất 1415 ngày 13/7/2017  

Bằng khen TTg CP 689 ngày 14/6/2023  

6.1 Bà Nguyễn Thị Kim Thúy Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Bằng khen TTg CP 891 ngày 25/7/2023 
KT chuyên 

đề 

6.2 Ông Nguyễn Thế Chuyền Phó trưởng ban Bằng khen TTg CP 733 ngày 21/6/2023  

7 Văn phòng UBND tỉnh  Huân chương LĐ hạng Nhất 1472 ngày 21/8/2020  

7.1 Ông Trần Quốc Văn 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Huân chương LĐ hạng Ba 1779 ngày 11/10/2021  

Bằng khen TTg CP 1098 ngày 20/9/2023 
KT chuyên 

đề 



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

7.2 Ông Nguyễn Duy Hưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huân chương LĐ hạng Nhì 1786 ngày 13/10/2021  

7.3 Ông Nguyễn Hùng Nam Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Bằng khen TTg CP 904 ngày 27/7/2022  

Bằng khen TTg CP 1033 ngày 24/9/2024 
KT Chuyên 

đề  

7.4 Ông Nguyễn Xuân Phương Phó Chánh VPUBND tỉnh Bằng khen TTg CP 607 ngày 28/5/2018  

7.5 Ông Trần Văn Thắng Phó Chánh VPUBND tỉnh Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

7.6 
Ban Tiếp công dân, Văn phòng 

UBND tỉnh 
  Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

8 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 
    

8.1 Ông Lê Xuân Tiến  
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 

tỉnh 
Bằng khen TTg CP 1099 ngày 20/6/2016  

8.2 Ông Nguyễn Đại Thắng 
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn 

ĐBQH tỉnh  
Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

8.3 Bà Trần Thị Tuyết Hương Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  Bằng khen TTg CP 1378 ngày08/9/2020  

8.4 Ông Bùi Mạnh Hùng Trưởng ban Ban Kinh tế Ngân sách Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

9 
Đảng uỷ Khối cơ quan – 

Doanh nghiệp tỉnh 
 Huân chương LĐ hạng Ba 924 ngày 11/8/2023  

 Bà Đỗ Thị Hương     
Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan – 

Doanh nghiệp tỉnh 
Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

10 Báo Hưng Yên  
Bằng khen TTg CP 689 ngày 14/6/2023 

KT chuyên 

đề 

Cờ thi đua của CP 930 ngày 01/7/2020  

11 Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh  

Huân chương Độc lập hạng Nhì 1822 ngày 19/10/2021  

Bằng khen TTg CP 2023 ngày 08/12/2020 
KT nông 

thôn mới 

Cờ thi đua của CP 1021 ngày 30/6/2021  

 Bà Đinh Thị Hương 
Phó chủ tịch Thường trực HLHPN 

tỉnh 
Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

12 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 
 

Bằng khen TTg CP 962 ngày 16/6/2021 KT bầu cử 

Cờ thi đua của CP 807 ngày 01/7/2019  

 Ông Nguyễn Bật Khánh Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

13 Cục Thuế tỉnh     

 Ông Nguyễn Đức Sơn Cục trưởng Bằng khen TTg CP 1693 ngày 03/11/2017  

14 Liên đoàn Lao động tỉnh     

 Ông Lê Quang Toản Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bằng khen TTg CP 935 ngày 07/8/2023  

15 Hội Cựu chiến binh tỉnh  Cờ thi đua của CP 930 ngày 01/7/2020  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

Bằng khen TTg CP 921 ngày 23/7/2019  

16 Hội Nông dân  Cờ thi đua của CP 581 ngày 25/5/2023  

17 Thanh tra tỉnh  

Huân chương LĐ hạng Nhì 1831 ngày 20/10/2021  

Bằng khen TTg CP 802 ngày 02/7/2018  

Cờ thi đua của CP 1012 ngày 14/7/2020  

17.1 Ông Đào Văn Sơn Chánh thanh tra  Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

17.2 Ông Lê Xuân Khánh Phó Chánh thanh tra   Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

18 Sở Nội vụ  
Huân chương LĐ hạng Nhất 1333 ngày 13/6/2014  

Cờ thi đua của CP 718 ngày 20/6/2023  

18.1 Ông Cù Trọng Khang Phó Giám đốc Bằng khen TTg CP 1337 ngày 26/7/2021  

18.2 Bà Nguyễn Thị Tươi Phó Giám đốc Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

18.3 Bà Nguyễn Thị Thiều Hương Phó Giám đốc Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

18.4 Ban Thi đua-Khen thưởng  
Bằng khen TTg CP 1337 ngày 26/7/2021  

Cờ Thi đua của UBND tỉnh 48 ngày 11/01/2023 
 

18.5 Phòng Tổ chức biên chế   Bằng khen TTg CP 733 ngày 21/6/2023  

19 Sở Tư pháp    
Huân chương LĐ hạng Nhì 1627 ngày 21/12/2007  

Cờ thi đua của CP 807 ngày 01/7/2019  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

Cờ thi đua của CP 1021 ngày 30/6/2021  

19.1 Ông Nguyễn Đình Chung Giám đốc  Bằng khen TTg CP 848 ngày 15/7/2022.  

19.2 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước, Sở Tư pháp 
  Bằng khen TTg CP 1230 ngày 12/8/2020  

20 Sở Tài chính   
Huân chương LĐ hạng Nhất 924 ngày 11/8/2023  

Cờ thi đua của CP 1021 ngày 30/6/2021  

20.1 Ông Nguyễn Đức Tải Giám đốc  Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

20.2 Bà Hoàng Thị Hiền Trưởng phòng Bằng khen TTg CP 1230 ngày 12/8/2020  

20.3 Văn phòng Sở Tài chính   Bằng khen TTg CP 733 ngày 21/6/2023  

20.4 Thanh tra Sở Tài chính   Bằng khen TTg CP 755 ngày 19/6/2019  

21 Sở Kế hoạch và Đầu tư  Huân chương LĐ hạng Nhất 2153 ngày 07/12/2020  

21.1 Ông Trịnh Văn Diễn Giám đốc 
Huân chương LĐ hạng Ba 1786 ngày 13/10/2021  

Bằng khen TTg CP 806 ngày 13/5/2016  

21.2 Ông Vũ Ngọc Bảo Phó Giám đốc  Bằng khen TTg CP 1337 ngày 26/7/2021  

22 Quỹ Phát triển đất tỉnh     

 Ông Nguyễn Văn Tập Giám đốc Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

23 BQL các KCN tỉnh  Cờ thi đua của CP 1012 ngày 14/7/2020  

24 Sở Nông nghiệp và PTNT   HC Độc lập hạng Nhì 1776 ngày 24/10/2019  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

Cờ thi đua của CP 1021 ngày 30/6/2021  

24.1 Ông Đỗ Minh Tuân Giám đốc    Huân chương LĐ hạng Ba 1831 ngày 20/10/2021  

24.2 Ông Nguyễn Văn Tráng Phó Giám đốc Bằng khen TTg CP 935 ngày 07/8/2023  

24.3 Ông Lê Trung Cần Phó Giám đốc Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

25 Sở Giao thông vận tải     

 Ông Trần Minh Hải Giám đốc Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

26 Sở Xây dựng  HC Độc lập hạng Ba 861 ngày 21/4/2014  

27 Sở Công thương  
Huân chương Độc lập hạng Ba 1426 ngày 26/8/2019  

Bằng khen TTg CP 913 ngày 03/8/2023  

 Ông Trần Văn Cường Phó Giám đốc 
Huân chương LĐ hạng Ba 924 ngày 11/8/2023  

Bằng khen TTg CP 664 ngày 15/5/2017  

28 Sở Tài nguyên và Môi trường  Huân chương LĐ hạng Ba 1584 ngày 03/9/2013  

 Ông Nguyễn Đức Kiền Giám đốc Bằng khen TTg CP 1337 ngày 26/7/2021  

29 Sở Khoa học và Công nghệ   Huân chương LĐ hạng Ba 1806 ngày 09/10/2020  

30 
Ban quản lý Khu đại học Phố 

Hiến 
    



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

 Ông Nguyễn Tuấn Cường  Trưởng Ban Bằng khen TTg CP 806 ngày 13/5/2016  

31 Sở Thông tin truyền thông  Bằng khen TTg CP 1298 ngày 10/8/2015  

 Ông Bùi Văn Sỹ Giám đốc Bằng khen TTg CP 976 ngày 06/7/2017  

32 Sở Giáo dục và Đào tạo  Cờ thi đua của CP 807 ngày 01/7/2019  

32.1  Bà Nguyễn Thị Hồng Thuý 
Trưởng phòng Phòng Quản lý chất 

lượng, sở Giáo dục và Đào tạo 

Bằng khen TTg CP 1419 ngày 17/11/2023  

Chiến sĩ thi đua toàn quốc 253 ngày 25/02/2021  

32.2 
Trường THPT Triệu Quang 

Phục 
  Bằng khen TTg CP 1567 ngày 11/11/2019  

32.3 Trường THPT Khoái Châu 
  

  
Huân chương LĐ hạng Ba 1345 ngày 10/11/2022  

32.4 Trường THPT Tiên Lữ   Cờ thi đua của CP 1580 ngày 11/11/2019  

32.5 Trường THPT Yên Mỹ   Huân chương LĐ hạng Nhì 1939 ngày 06/11/2020  

32.6 
Trường THPT Mỹ Hào, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

  

  

Bằng khen TTg CP 1334 ngày 07/11/2022  

Cờ thi đua của CP 1935 ngày 17/11/2021  

32.7 Trường THPT Đức Hợp   Bằng khen TTg CP 1334 ngày 07/11/2022  

32.8 Trường THPT Phạm Ngũ Lão   Bằng khen TTg CP 1334 ngày 07/11/2022  

32.9 Trường THPT Minh Châu   Cờ thi đua của CP 1332 ngày 07/11/2022  

32.10 Trường THPH Văn Giang   Cờ thi đua của CP 1313 ngày 09/11/2023  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

33 Sở Y tế  Cờ thi đua của CP 1021 ngày 30/6/2021  

33.1 Bà Nguyễn Thị Anh Giám đốc Bằng khen TTg CP 1713 ngày 02/11/2020  

33.2 Ông Nguyễn Văn Trọng 

Trưởng phòng Tổ chức hành chính, 

Bệnh viên Tâm Thần kinh Hưng 

Yên, Sở Y tế 

Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

33.3 Bệnh viện Sản-Nhi   Huân chương LĐ hạng Ba 1912 ngày 03/11/2020  

33.4 Bệnh viện bệnh nhiệt đới  Huân chương LĐ hạng Ba 1100 ngày 04/7/2018  

33.5 Ông Nguyễn Đức Thành 
GĐ Trung tâm bảo vệ chăm sóc sức 

khỏe cán bộ tỉnh 
Bằng khen của TTCP 1308 ngày 04/10/2018  

34 
Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội 
 Cờ thi đua của CP 913 ngày 03/8/2023  

 

Trường Phục hồi chức năng và 

dạy nghề cho người khuyết tật 

huyện Khoái Châu 

  Huân chương LĐ hạng Ba 1966 ngày 13/11/2019  

35 
Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 
    

 Ông Phạm Văn Xướng Phó Giám đốc Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

36 Hội khuyến học  Huân chương LĐ hạng Ba 1843 ngày 21/10/2021  

37 Hội Đông y   
Huân chương LĐ hạng Nhì 1806 ngày 09/10/2020  

Cờ thi đua của CP 930 ngày 01/7/2020  

 Bà Đặng Thị Phúc Chủ tịch Hội Đông y Bằng khen TTg CP 976 ngày 06/7/2017  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

38 Hội chữ thập đỏ  Cờ thi đua của CP 1021 ngày 30/6/2021  

39 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  

Huân chương LĐ hạng Ba 1806 ngày 09/10/2020  

Cờ thi đua của CP 807 ngày 01/7/2019  

Bằng khen TTg CP 689 ngày 14/6/2023  

39.1 
Công ty Cổ phần May và Dịch 

vụ Hưng Long, thị xã Mỹ Hào 

  

  

  

Huân chương LĐ hạng Nhì 1705 ngày 25/9/2020  

Cờ thi đua của CP 552 ngày 14/5/2019  

Cờ thi đua của CP 913 ngày 03/8/2023  

39.2 

Công ty CP đầu tư Alphanam, 

Khu CN Phố Nối A, xã Trưng 

Trắc, huyện Văn Lâm 

  Cờ thi đua của CP 930 ngày 01/7/2020  

39.3 
Công ty CP Công nghệ cao 

Traphaco, huyện Văn Lâm 
  Huân chương LĐ hạng Nhì 1786 ngày 13/10/2021  

39.4 Công ty TNHH Nestlé VN   Bằng khen TTg CP 617 ngày 28/4/2021 

Phòng, 

chống 

Covid-19 

39.5 

Công ty CP Tập đoàn Hoà 

Phát, Khu CN Phố Nối A, 

huyện Yên Mỹ 

 
Huân chương LĐ hạng Nhì 1412 ngày 28/11/2022  

Cờ thi đua của CP 1935 ngày 17/11/2021  

39.6 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

Giám đốc Công ty CP Đầu tư và 

Phát triển công nghệ Bia-Rượu-

Nước giải khát Hà Nội, khu CN Phố 

Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn 

Lâm 

Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

39.7 Ông Đỗ Viễn Phương 
Tổng Giám đốc công ty CP May 

Hưng Long II, thành phố Hưng Yên 
Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

39.8 Ông Phạm Tuấn Anh 
Tổng Giám đốc công ty CP Tiên 

Hưng, huyện Tiên Lữ 
Huân chương LĐ hạng Nhì 975 ngày 28/8/2023  

39.9 Bà Trịnh Thị Bích Hiền 
Phó Tổng Giám đốc công ty CP Tiên 

Hưng, huyện Tiên Lữ 
Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

39.10 Bà Nguyễn Ngọc Mỹ 
Thành viên Hội đồng quản trị Công 

ty CP Đầu tư Alphanam 
Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

39.11 
Công ty TNHH Hanesbrands 

VN 
  Cờ thi đua của CP 1333 ngày 07/11/2022  

39.12 

Công ty TNHH SX và Thương 

mại Minh Ngọc, huyện Văn 

Lâm 

  Bằng khen TTg CP 427 ngày 21/4/2023  

39.13 
Công ty TNHH sản xuất phụ 

tùng ô tô xe náy VN 
  Cờ thi đua của CP 913 ngày 03/8/2023  

40 Huyện Ân Thi   
Bằng khen TTg CP 1891 ngày 30/10/2020 KT NTM 

Bằng khen TTg CP 1298 ngày 10/8/2015  

40.1 Ông Lưu Trọng Tuấn 
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch 

HĐND  
Bằng khen TTg CP 755 ngày 19/6/2019  

40.2 
Nhân dân và cán bộ xã Nguyễn 

Trãi 

  

  

Bằng khen TTg CP 1419 ngày 18/10/2019  

Cờ thi đua của CP 581 ngày 25/5/2023  

40.3 Nhân dân và cán bộ xã Bắc   Cờ thi đua của CP 930 ngày 01/7/2020  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

Sơn 

40.4 
Trường TH Đào Dương, huyện 

Ân Thi 
  Cờ thi đua của CP 1580 ngày 11/11/2019  

41 Huyện Phù Cừ   

Huân chương LĐ hạng Nhất 2947 ngày 13/11/2014  

Huân chương LĐ hạng Ba 1352 ngày 04/8/2020 NTM 

Cờ thi đua của CP 509 ngày 25/4/2022  

41.1 Ông Nguyễn Văn Đoàn Bí thư Huyện ủy Bằng khen TTg CP 755 ngày 19/6/2019  

41.2 Ông Doãn Quốc Hoàn Chủ tịch UBND Bằng khen TTg CP 1337 ngày 26/7/2021  

41.3 Ông Nguyễn Minh Tiến Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

41.4 Nhân dân và cán bộ xã Tam Đa 
  

  

Bằng khen TTg CP 1419 ngày 18/10/2019  

Cờ thi đua của CP 614 ngày 28/4/2021  

41.5 Ban Tổ chức Huyện uỷ Phù Cừ   Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

41.6 Văn phòng Huyện ủy  Bằng khen TTg CP 607 ngày 28/5/2018  

41.7 
Trường TH Trần Cao, huyện 

Phù Cừ 
  Cờ thi đua của CP 1332 ngày 07/11/2022  

41.8 Bà Nguyễn Thị Thiện 
Giáo viên Trường THCS Đoàn Đào, 

huyện Phù Cừ 
Bằng khen TTg CP 1334 ngày 07/11/2022  

42 Thị xã Mỹ Hào  
Huân chương độc lập hạng Ba 679 ngày 5/3/2019  

Huân chương LĐ hạng Ba 1747 ngày 18/10/2019 NTM 



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

Cờ thi đua của CP 1113 ngày 24/7/2020  

42.1 Bà Trần Thị Thanh Thủy Bí thư Thị ủy Huân chương LĐ hạng Ba 934  ngày 16/8/2022  

42.2 Ông Đào Quang Minh Phó bí thư TT Thị ủy Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

42.3 Ông Lê Quang Hiến Chủ tịch UBND thị xã Bằng khen TTg CP 1577 ngày 22/9/2021  

42.4 Ông Nguyễn Quốc Khánh Phó chủ tịch UBND thị xã Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

42.5 

Nhân dân và cán bộ phường 

Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ 

Hào 

  Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

42.6 
Trường Mầm non Bạch Sam, 

thị xã Mỹ Hào 
  Cờ thi đua của CP 1313 ngày 09/11/2023  

42.7 
Trường MN Xuân Dục, thị xã 

Mỹ Hào 
  Huân chương LĐ hạng Nhì 154 ngày 28/01/2022  

42.8 
Trường THCS Dương Quang, 

thị xã Mỹ Hào 
  Cờ thi đua của CP 1935 ngày 17/11/2021  

43 Thành phố Hưng Yên 
  

  

Huân chương LĐ hạng Ba 1743 ngày 18/10/2019  

Bằng khen TTg CP 755 ngày 19/6/2019  

Bằng khen TTg CP 962 ngày 16/6/2021 
khen bầu 

cử 

43.1 Ông Phạm Huy Bình Bí thư Thành ủy Huân chương LĐ hạng Nhì 1831 ngày 20/10/2021  

43.2 Ông Lương Công Chanh 
Phó bí thư TT Thành ủy, CTHĐND 

TP 
Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

43.3 Ông Nguyễn Khả Phúc Chủ tịch UBND TP Bằng khen TTg CP 1230 ngày 12/8/2020  

43.4 Bà Đỗ Thị Phấn Phó Trưởng phòng GD&ĐT 
Bằng khen TTg CP 755 ngày 19/6/2019  

Chiến sĩ thi đua TQ 2120 ngày 258/12/2017  

43.5 
Nhân dân và cán bộ xã Hồng 

Nam 
  Bằng khen TTg CP 1419 ngày 18/10/2019  

43.6 
Trường TH Trung Nghĩa, TP 

Hưng Yên 
  Cờ thi đua của CP 1935 ngày 17/11/2021  

44 Huyện Văn Lâm  Huân chương LĐ hạng Nhất 811 ngày 19/8/2024  

44.1 Ông Phạm Thái Sơn Bí thư Huyện ủy Bằng khen TTg CP 1167 ngày 16/7/2013  

44.2 
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Văn Lâm 
  Huân chương LĐ hạng Ba 1815 ngày 15/10/2020  

44.3 Phòng Nội vụ huyện VL  Bằng khen TTg CP 607 ngày 28/5/2018  

44.4 

Trường THCS Chất lượng cao 

Dương Phúc Tư, huyện Văn 

Lâm 

  Cờ thi đua của CP 1846 ngày 19/10/2020  

44.5 
Trường THCS Tân Quang, 

huyện Văn Lâm 
  Cờ thi đua của CP 1580 ngày 11/11/2019  

44.6 
Trường MN Chỉ Đạo, huyện 

Văn Lâm 
  Cờ thi đua của CP 1332 ngày 07/11/2022  

44.7 Bà Bùi Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường TH Như Quỳnh, Bằng khen TTg CP 1934 ngày 17/11/2021  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

huyện Văn Lâm 

44.8 Bà Khương Thị Thanh Thuý 
Giáo viên Trường TH Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm 
Bằng khen TTg CP 1849 ngày 19/11/2020  

44.9 Bà Nguyễn Thị Thảo Linh 
Giáo viên Trường TH Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm 
Bằng khen TTg CP 1334 ngày 07/11/2022  

44.10 Bà Phạm Thanh Yên 

Hiệu trưởng Trường THCS Chất 

lượng cao Dương Phúc Tư, huyện 

Văn Lâm 

Cờ thi đua của CP 1419 ngày 17/11/2023  

44.11 Bà Trần Thị Kim Thanh 
Giá́ ́́o viên Trường TH Lương Tài, 

huyện Văn Lâm 
Cờ thi đua của CP 1419 ngày 17/11/2023  

45 Huyện Văn Giang   
Huân chương LĐ hạng Ba 1747 ngày 18/10/2019 NTM 

Huân chương LĐ hạng Ba 1356 ngày 12/8/2019  

45.1 Ông Lê Văn Hưng Bí thư 
Huân chương LĐ hạng Ba 1786 ngày 13/10/2021  

Bằng khen TTg CP 298 ngày 10/8/2015  

45.2 
Nhân dân và cán bộ xã Thắng 

lợi, huyện Văn Giang 
  Cờ thi đua của CP 552 ngày 14/5/2019  

45.3 
Trường THCS Chu Mạnh 

Trinh, huyện Văn Giang 
  Huân chương LĐ hạng Ba 85 ngày 21/01/2020  

45.4 
Trường TH Vĩnh Khúc, huyện 

Văn Giang 
  Bằng khen TTg CP 1567 ngày 11/11/2019  

46 Huyện Khoái Châu   Huân chương LĐ hạng Ba 1891 ngày 30/10/2020 NTM 



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

Bằng khen TTg CP 921 ngày 23/7/2019  

46.1 Bùi Huy Cường Bí thư Huyện ủy Bằng khen TTg CP 607 ngày 28/5/2018  

46.2 Phạm Xuân Thắng Chủ tịch UBND Bằng khen TTg CP 1337 ngày 26/7/2021  

46.3 Ông Lê Hải Nam Phó Chủ tịch UBND huyện Bằng khen TTg CP 755 ngày 19/6/2019 Chuyên đề 

46.4 Ông Lưu Quang Dương Chủ tịch hội Chữ thập đỏ huyện Bằng khen TTg CP 755 ngày 19/6/2019 Chuyên đề 

46.5 
Nhân dân và cán bộ xã Dân 

Tiến 
  Cờ thi đua của CP 614 ngày 28/4/2021  

46.6 
Trường THCS Nguyễn Thiện 

Thuật, huyện Khoái Châu 

  

  
Huân chương LĐ hạng Nhì 1367 ngày 10/11/2023  

46.7 
Trường TH Đại Hưng, huyện 

Khoái Châu 
  Cờ thi đua của CP 1313 ngày 09/11/2023  

46.8 Ông Hoàng Thành Chung 
Giáo viên Trường THCS Nguyễn 

Thiện Thuật, huyện Khoái Châu 
Bằng khen TTg CP 1849 ngày 19/11/2020  

46.9 Ông Đào Thanh Tuấn 
Giáo viên Trường TH và THCS 

Nhuế Dương, huyện Khoái Châu 
Cờ thi đua của CP 1419 ngày 17/11/2023  

47 Huyện Kim Động  Huân chương LĐ hạng Ba 1891 ngày 30/10/2020 NTM 

476.1 
Nhân dân và cán bộ xã Đồng 

Thanh 
  Bằng khen TTg CP 1419 ngày 18/10/2019  

47.2 
Đoàn TNCS HCM huyện Kim 

Động 
  Huân chương LĐ hạng Ba 1786 ngày 13/10/2021  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

47.3 Bà Vũ Thị Chanh 
Phó Chủ tịch UBND huyện Kim 

Động 
Bằng khen TTg CP 761 ngày 23/6/2022  

47.4 
Trường MN Đức Hợp, huyện 

Kim Động 
  Cờ thi đua của CP 1935 ngày 17/11/2021  

47.5 
Trường MN Đồng Thanh, 

huyện Kim Động 
  Bằng khen TTg CP 1334 ngày 07/11/2022  

48 Huyện Tiên Lữ  Huân chương LĐ hạng Ba 1891 ngày 30/10/2020 
Khen nông 

thôn mới 

48.1 
Nhân dân và cán bộ xã Hải 

Triều 
  Bằng khen TTg CP 1419 ngày 18/10/2019  

48.2 
Trường THCS Dị Chế, huyện 

Tiên Lữ 
  Bằng khen TTg CP 1567 ngày 11/11/2019  

49 Huyện Yên Mỹ 
  

  

Huân chương LĐ hạng Ba 1891 ngày 30/10/2020 
Khen nông 

thôn mới 

Bằng khen TTg CP 962 ngày 16/6/2021 
Khen bầu 

cử 

Cờ thi đua của CP 552 ngày 14/5/2019  

49.1 Ông Trần Tùng Chuẩn Bí thư Huyện ủy Bằng khen TTg CP 904 ngày 27/7/2022  

49.2 
Nhân dân và cán bộ xã Liêu 

Xá, huyện Yên Mỹ 
  Cờ thi đua của CP 581 ngày 25/5/2023  

49.3 
Trường THCS Đoàn Thị Điểm, 

huyện Yên Mỹ 
  

Huân chương LĐ hạng ba 1961 ngày 19/10/2018  

Cờ thi đua của CP 1313 ngày 09/11/2023  



 

Stt 
Tập thể/cá nhân được khen 

thưởng 
Chức danh 

Danh hiệu thi đua/ 

Hình thức KT 

Số Quyết định , ngày, 

tháng, năm ban hành 
Ghi chú 

49.4 
Trường TH Trung Hưng, 

huyện Yên Mỹ 
  Cờ thi đua của CP 1846 ngày 19/10/2020  

50 
Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi 
 

Huân chương LĐ hạng Nhất 1182 ngày 14/7/2020  

Cờ thi đua của CP 913 ngày 03/8/2023  
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